
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP 
QUỸ RA QUÂN ĐẦU XUÂN  NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   1050   /QĐ-UBND ngày  03  /4/2024 của UBND huyện Văn Quan)
Đơn vị tính: 1000 đồng
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Tổng số Tiền quỹ Tổng số
 cán bộ lương phương án
CNVC 1 tháng vận động

(Tổng Hệ số) 2024
I Khối cơ quan, đơn vị 720 2.345,69 170.094
1 Văn phòng HĐND&UBND huyện 17 67,48 4.672
2 Thanh tra huyện 5 16,39 1.135
3 Huyện uỷ 33 139,07 9.628
4 Trung tâm Chính trị huyện 2 10,44 723
5 Phòng Tài nguyên và Môi trường 7 23,97 1.659
6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 5 16,68 1.155
7 Phòng Tài chính - Kế hoạch 8 28,76 1.991
8 Phòng Nội vụ 7 28,01 1.939
9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 7 27,27 1.888
10 Phòng Nông nghiệp và PTNT 9 31,77 2.199
11 Phòng Văn hoá và Thông tin 5 17,52 1.213
12 Trung tâm Văn hoá, TT và Truyền thông 24 84,44 5.846
13 Phòng Tư pháp 4 17,28 1.196
14 Trung tâm Y tế (gồm cả y tế xã) 193 661,27 45.780
15 Phòng Giáo dục và Đào tạo 8 32,58 2.256
16 Phòng Lao động, TB, XH - Dân tộc 7 28,34 1.962
17 Hội Đông y 2 6,40 443
18 Hội Chữ thập đỏ 2 7,45 516
19 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện 4 15,96 1.105
20 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 5 14,42 998
21 Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 16,71 1.157
22 Hội Nông dân 4 20,96 1.451
23 Hội Cựu chiến binh 4 14,92 1.033
24 Liên đoàn Lao động 3 13,15 910
25 Kho bạc nhà nước 10 27,08 1.875

26 Chi Cục thuế khu vực IV huyện Văn Quan 0
27 Toà án nhân dân 10 25,31 1.752
28 Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan - Cao Lộc 3 9,45 654
29 Hạt Kiểm lâm Văn Quan 12 35,99 2.492
30 Viện Kiểm sát nhân dân 7 24,74 1.713
31 Chi cục Thi hành án dân sự 5 16,92 1.171
32 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 9 31,45 2.177
33 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 1.700
34 Công An huyện 6.000
35 Trường THPT LươngVăn Tri 65 214,35 14.840
36 Trường THPT Văn Quan 45 125,50 8.688
37 Trung tâm GDTX - GDGN Văn Quan 23 71,59 4.956
38 Bảo hiểm xã hội huyện 12 39,04 2.703

39 C.ty CP TM Lạng Sơn tại Văn Quan
40 Xí nghiệp Khai thác các c.trình t. lợi 12 37,20 2.575
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41 Điện lực Văn Quan 33 94,38 6.534
42 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 17 32,20 2.229
43 Ngân hàng Chính sách xã hội 9 19,06 1.320

44 Bưu Điện Văn Quan

45 Trung tâm Viễn thông Văn Quan -
46 Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Văn Quan 39 80,11 5.546
47 Trung tâm Phát triển quỹ đất 17 55,23 3.824
48 Trạm Quản lý nước sinh hoạt 12 35,51 2.458
49 Ban Quản lý dự án xây dựng huyện 11 29,34 2.031
II Khối trường học trực thuộc PGD-ĐT) 1.254 4.047,28 280.196
1 Tiểu học 1 thị trấn 21 86,44 5.984
2 Tiểu học 2 Thị Trấn 19 74,80 5.178
3 Trường Tiểu học xã Yên Phúc 28 99,65 6.899
4 Trường Tiểu học Lương Năng 20 78,44 5.430
5 Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn 24 93,46 6.470
6 Trường Tiểu học và THCS 3 An Sơn 30 102,00 7.062
7 Tiểu học và THCS Tú xuyên 31 118,39 8.196
8 Trường Tiểu học & THCS Khánh Khê 28 111,41 7.713
9 Trường Tiểu học và THCS Liên Hội 23 85,96 5.951
10 Trường Tiêu học và THCS Điềm He 48 170,2 11.781
11 Trường Tiểu học & THCS 2 An Sơn 25 94,26 6.526
12 Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh 25 98,54 6.822
13 Trường Tiểu học & THCS Tân Đoàn 29 109,91 7.609
14 Trường Tiểu học & THCS Tràng Phái 31 102,12 7.070
15 Trường Tiểu học & THCS Bình Phúc 42 159,6 11.046
16 Trường TH&THCS Tràng Các 33 113,60 7.865
17 Trường PTDT BT THCS Tri lễ 31 84,55 5.853
18 Trường PTDT BT TH 1 Tri lễ 23 65,61 4.542
19 Trường PTDTBT TH 2 Tri Lễ 20 77,14 5.340
20 Trường PTDTBT TH xã Hữu Lễ 18 63,59 4.402
21 Trường PTDTBT THCS Hữu lễ 19 47,90 3.316
22 Trường PTDTBT TH&THCS Hòa Bình 28 83,46 5.778
23 Trường PTDTBT TH& THCS Liên Hội 37 130,71 9.049
24 Trường PTDTBT TH& THCS Điềm He 27 90,6 6.270
25 Trường PTDT BT TH Đồng Giáp 27 102,91 7.125
26 Trường THCS xã Yên Phúc 28 108,17 7.489
27 Trường Trung học CS thị trấn 27 103,96 7.197
28 Trường THCS xã Lương năng 16 58,42 4.044
29 Trường THCS Đồng Giáp 16 43,21 2.991
30 Mầm non Trấn Ninh 18 54,18 3.751
31 Mầm non 2 xã Tri lễ 15 41,30 2.859
32 Mầm non 1 xã Tri lễ 19 56,70 3.925
33 Mầm non Bình Phúc 31 93,85 6.497
34 Mầm non thị trấn 34 82,74 5.728
35 Mầm non 2 Điềm he 25 60,88 4.215
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36 Mầm non Đồng Giáp 23 70,25 4.863
37 Mầm non 2 An Sơn 23 67,85 4.697
38 Mầm non 1 An Sơn 30 76,91 5.325
39 Mầm non Hữu lễ 19 44,63 3.090
40 Mầm non Hòa Bình 17 38,65 2.676
41 Mầm non Tú Xuyên 21 65,75 4.552
42 Mầm non Yên Phúc 30 92,89 6.431
43 Mầm non Khánh Khê 26 58,54 4.053
44 Mầm non xã Tràng Các 21 55,05 3.811
45 Mầm non Liên Hội 31 68,22 4.723
46 Mầm non Tràng Phái 25 72,79 5.039
47 Mầm non Lương năng 26 79,07 5.474
48 Mầm non Tân Đoàn 20 60,88 4.215
49 Mầm Non 1 Điềm He 26 47,25 3.271
III UBND các xã, thị trấn 359 1.157,14 80.110
1 Thị Trấn 21 71,13 4.924
2 Bình Phúc 23 60,34 4.177
3 Liên Hội 36 116,52 8.067
4 Trấn Ninh 19 66,04 4.572
5 Hoà Bình 18 59,60 4.126
6 An Sơn 31 103,23 7.147
7 Tân Đoàn 17 54,60 3.780
8 Tràng Phái 20 67,00 4.638
9 Yên Phúc 19 59,84 4.143
10 Tú Xuyên 19 63,09 4.368
11 Lương Năng 20 52,37 3.626
12 Tri Lễ 18 61,70 4.272
13 Hữu Lễ 20 63,00 4.362
14 Điềm He 24 81,00 5.608
15 Đồng Giáp 18 58,48 4.049
16 Khánh Khê 18 61,50 4.258
17 Tràng Các 18 57,70 3.995

TỔNG CỘNG : (I+II+III) 2.333 7.550,11 530.400
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